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QUOTATION 
 
Kính gửi: Người liên hệ: Ms. Vy  
Địa chỉ: Chức danh: Phụ trách kinh doanh 
Đại diện: ĐT liên hệ: 0978 530 715 
ĐT: Tel: 08.2224 0936 
Fax:  Fax: 08.62698528 
Email:                                                                           Email : mannguyenhcm5@dienmaymannguyen.com 
 
Ngày:    /     /2013 
Số báo giá:  19112013 
Tên dự án: Mua sắm máy phát điện dự phòng tại TP.HCM 
Chủ đầu tư:  
Kính thưa Quý Công ty, 
         Cảm ơn Quý Công ty đã quan tâm đến sản phẩm của Công ty MẪN NGUYÊN. Theo yêu cầu của Quý 
Công ty, chúng tôi trân trọng gửi đến Quý Công ty bản chào giá cho sản phẩm tổ máy phát điện Cummins 
Power Generation như sau: 

1. Giá hàng hoá thiết bị nhập khẩu đồng bộ 

 

Stt Nội dung Máy trần 
(VNĐ) 

Có vỏ 
cách âm 
(VNĐ) 

ATS 
(VNĐ) 

01 

Tổ máy phát điện Cummins nhập khẩu đồng bộ, 
nhà máy lắp ráp chính hãng Cummins (Mỹ) tại 
Singgapo, hàng mới 100% sản xuất năm 2013.  
 

Model: GF-DC200  
- Công suất liên tục: 160KW/200KVA 
- Công suất dự phòng: 180KW/225KVA 
- Động cơ: Cummins 6CTAA8.3-G2 
- Đầu phát: Minyuan MYG-160  
     (Copy Samford) 
 

503.678.000 567.270.000 44.100.000 

Gía trên bao gồm vận chuyển đến chân công trình ở TP.HCM (nơi xe cẩu có thể vào được) 

Gía trên không bao gồm thuế VAT 10% 

Hàng mới nhập về kho – 2013 – Qúy khách có thể đến Công ty tham quan máy mới . 
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2. Thông số kỹ thuật 
 

TỔ MÁY PHÁT ĐIỆN CUMMINS   GF-DC200 

Đ
ặc

 tí
nh

 c
hu

ng
 

Tần số 50Hz 
Vòng quay 1500RPM 

Công suất liên tục 200KVA 
Công suất dự phòng 225KVA 
Điện áp ra 400V 
Số pha 3 
Độ ồn cách 7m 75-85 dBA 
Thể tích bình nhiên liệu 256L 
Tiêu hao nhiên liệu 100% công suất 32.0lít/giờ 
Tiêu hao nhiên liệu 75% công suất 24.0lít/giờ 

Đ
ộn

g 
C

ơ 

Model động cơ 6CTAA8.3-G2 
Hãng sản xuất Cummins (Mỹ)  
Số xilanh 6 
Xilanh được bố trí 6 chữ V 
Kiểu động cơ Động cơ 4 thì 
Tăng áp động cơ Turbo tăng áp làm mát bằng không khí 
Đường kính xilanh (mm×mm) 114 x 135 
Dung tích xi lanh (L) 8.3 
Tỉ số nén 17.0:1 
Công suất liên tục/ Tốc độ quay (kW/RPM) 180/1500 
Công suất dự phòng / Tốc độ quay (kW/RPM) 225/1500 
Hệ thống làm mát Làm mát bằng nước 
Ổn định điện áp (%) ≤1% 
Dung tích dầu bôi trơn  (L) 16.4 
Dung tích nước làm mát (1 Xi lanh)（L） 34 
Tiêu hao nhiên liệu 100% tải (l/h) 32 (1500RPM) 
Mô tơ khởi động DC24V 
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Đ
ầu

 P
há

t 

Model đầu phát MYG-80 
Hãng Sản xuất MINYUAN/ STAMFOD 
Kiểu kích từ Tự kích từ, không chổi than 
Công Suất liên tục 100 KVA 
Tốc Độ động cơ 1500 RPM 
Tần số 50 Hz 
Số Pha 3 
Điện Áp Ra 400 V 
Hệ số Công suất 0.8 
Phạm vi điều chỉnh điện áp ≥5% 
Sự dao động điện áp ≤±1% 
Cấp cách điện H 
Cấp bảo vệ IP23 

H
ệ 

th
ốn

g 
đi

ều
 k

hi
ển

 L
C

D
 

Hệ thống điều khiển LCD 
 
Bảng Điều khiển LCD Display auto control system 
Hiển thị các thông số:  
Điện áp, tần số, dòng điện các pha, Công suất KW, hệ số công suất 
Nhiệt độ nước, áp suất nhớt, điện áp xạc bình. 
Các tín hiệu đèn: 
    - Báo lỗi áp suất nhớt 
    - Báo lỗi nhiệt độ nước giải nhiệt cao  
    - Báo lỗi tốc độ (thấp/cao) 
    - Báo lỗi khởi động. 
    - Báo lỗi dừng máy. 
    - Báo lỗi quá tải 
    - Báo lỗi điện áp cao/thấp 
    - Báo lỗi nạp Accquy. 
    - Báo dừng máy khẩn cấp. 
 

 
     3. Phạm vi chào giá 

Giá trên đã bao gồm: 

- Thuế Nhập Khẩu 

- Chi phí bốc xếp, dịch vụ hải quan 

- Chi phí vận chuyển đến Chân Công Trình ở TP.HCM (Nơi xe cẩu có thể vào được) 

- Hỗ Trợ Đấu nối dây điện vào tủ máy phát 

Giá chưa bao gồm:  

- Thuế VAT 10% 

- Chi Phí Lắp Đặt.( Ống Khói, Ống Thoát Khí )  

- Chi Phí Đẩy máy vào tầng hầm hoặc cẩu máy lên sân thương 
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- Các chi phí phát sinh không được bao gồm trong báo giá . 

- Cáp, dây điện, dầu & nhớt thử máy . 

4. Điều khoản thanh toán 

- 30% tổng giá trị hợp đồng được thanh toán ngay sau khi ký Hợp đồng. 

- 70% tổng giá trị hợp đồng còn lại được thanh toán ngay sau khi khách hàng đến kho Công ty Mẫn 

Nguyên kiểm tra và nghiệm thu máy. 

Đơn vị thụ hưởng: Công ty TNHH Điện Máy Mẫn Nguyên Việt Nam 

                              Mã số thuế : 0103839929 

      Tài khoản VNĐ: 1142-1634-774-022 

              Tại Ngân hàng Kỹ thương (Techcombank) – Phòng giao dịch Tân Hương 

       5.  Bảo Hành 

- 12 tháng hoặc 1000 giờ sử dụng tùy theo điều kiện nào đến trước. 

- Bảo hành miễn phí cho những sai sót, khuyết tật về chế tạo và trình độ chế tạo. 

- Bảo hành không áp dụng với những hư hỏng do việc sử dụng, sửa chữa hoặc bảo dưỡng không đúng 

quy định và do những người không có thẩm quyền thực hiện. Bảo hành cũng không áp dụng cho 

những hư hỏng và hao mòn tự nhiên. 

      6.   Thời gian giao hàng:  

- Đối với hàng có sẵn trong kho Bình Minh: 3-5 ngày kế từ ngày ký hợp đồng và thanh toán lần 1 

- Đối với hàng không có sẵn trong kho Bình Minh: 4-6 tuần kể từ ngày ký hợp đồng và thanh toán lần 1 

7. Hiệu lực của báo giá 

     Báo giá có hiệu lực trong vòng 20 ngày kể từ ngày chào giá. 

Chúng tôi hi vọng báo giá này đáp ứng được yêu cầu của Qúy khách. Nếu Qúy khách cần thêm bất cứ 

thông tin gì, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi. 

 
Trân trọng, 
MAN NGUYEN VN CO.,LTD 

 
 
 
 


	200KVA

